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1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1 
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 1
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm
 TP Hồ Chí Minh

	2
	Toán 1
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm
 TP Hồ Chí Minh

	3
	Đạo đức 1
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm
 TP Hồ Chí Minh

	4
	Tự nhiên và 
Xã hội 1
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Th Trang
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm
 TP Hồ Chí Minh

	5
	Giáo dục
 Thể chất 1
	Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm
 TP Hồ Chí Minh

	6
	Âm nhạc 1
	ĐỗThị Minh Chính (TổngChủbiênkiêmChủbiên), Mai Linh Chi, NguyễnThịPhương Mai, ĐặngKhánhNhật, NguyễnThịThanhVân.
	NhàxuấtbảnGiáodụcViệt Nam

	7
	Mĩ thuật 1
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm
 TP Hồ Chí Minh

	8
	Hoạt động
 trải nghiệm 1
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm
 TP Hồ Chí Minh

	9
	TiếngAnh 1
( I - learn smart start)
	Nguyễn T Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn D Hoài Thương, Nguyễn T Uyên Sa, Nguyễn H Thiên Ý.
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm
 TP Hồ Chí Minh


(Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa lớp 1)

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 2
	BùiMạnhHùng (TổngChủbiên), BùiMạnhHùng-TrầnHiềnLương (đồngchủbiên), LêLanAnh, Vũ T Lan, Nguyễn T Ngọc Minh, Trần Kim Phượng, Đặng T HảoTâm.
	NhàXuấtbảnGiáodục
Việt Nam

	2
	Toán 2
	HàHuyKhoái (TổngChủbiên), LêAnhVinh (Chủbiên), NguyễnÁng, VũVănDương, Nguyễn Minh Hải, HoàngQuếHường, BùiBáMạnh.
	NhàXuấtbảnGiáodục
Việt Nam

	3
	Tự nhiên và 
Xã hội 2
	VũVănHùng (TổngChủbiên), NguyễnThịThấn (chủbiên), ĐàoThịhồng, PhươngHàLan, PhạmViệtQuỳnh, HoàngQuýTỉnh.
	NhàXuấtbảnGiáodục
Việt Nam

	4
	Đạo đức 2
	NguyễnThịToan (TổngChủbiên), TrầnThành Nam (Chủbiên), NguyễnHoàngAnh, Ng Ngọc Dung, LêTTuyết Mai
	NhàXuấtbảnGiáodục
Việt Nam

	5
	Giáo dục
 Thể chất 2
	NguyễnDuyQuyết, HồĐắcSơn ( đồngTổngchủbiên), LêAnhSơn ( Chủbiên), Nguyễn T Hà, Vũ T Hồng Thu, Vũ T Thư, NguyễnThànhTrung, NguyễnDuyTuyến, Phạm Mai Vương. 
	NhàXuấtbảnGiáodục
Việt Nam

	6
	Hoạt động
 trải nghiệm 2
	Lưu Thu Thủy, BùiSỹTụng ( đồngTổngChủbiên), Ng ThụyAnh, N ThanhBình ( đồngChủbiên), NguyễnTThanhBình, Bùi T HươngLiên, Lê T Luận, Trần T TốOanh, TrầnThị Thu
	NhàXuấtbảnGiáodục
Việt Nam

	7
	Âm nhạc 2
	Hoàng Long, ĐỗT Minh Chính ( đồngTổngChủbiênkiêmChủbiên), NguyễnThanhBình, Mai Linh Chi, ĐặngKhánhNhật, TrầnThị Kim Thăng, Nguyễn T ThanhVân
	Nhà xuất bản Giáodục
Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 2
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.
	Nhà xuất bản
 Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh

	9
	TiếngAnh2
( I - learn smart start)
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Huỳnh Tuyết Mai, Ng Dương Hoài Thương, Ng Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.
	Nhà xuất bản
 Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh


(Danhmụcgồm09 đầusáchgiáokhoalớp2)





3. Danhmụcsáchgiáokhoalớp3
	TT
	Tênsách
	Têntácgiả
	Nhàxuấtbản

	1
	Tiếng Việt 3
	Tập 1:BùiMạnhHùng (TổngChủbiên), TrầnThịHiềnLương (Chủbiên), ĐỗHồngDương, NguyễnThị Kim Oanh
Tập 2:BùiMạnhHùng (TổngChủbiên), TrầnThịHiềnLương (Chủbiên), VũThịLan, ĐặngThịHảoTâm.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	2
	Toán 3
	HàHuyKhoái (TổngChủbiên), LêAnhVinh (Chủbiên), NguyễnÁng, VũVănDương, Nguyễn Minh Hải, HoàngQuếHường, BùiBáMạnh.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	3
	Đạo đức 3
	NguyễnThịToan (TổngChủbiên), TrầnThành Nam (Chủbiên), Ng ThịHoàngAnh, Ng Ngọc Dung, Ng ThịViệtHà.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	4
	Tự nhiên và 
Xã hội 3
	VũVănHùng (TổngChủbiên), NguyễnThịThấn (Chủbiên), PhanThanhHà, ĐàoThịHồng, NguyễnThịThanhThủy.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	5
	Công nghệ 3
	LêHuyHoàng (TổngChủbiên), ĐặngVănNghĩa (Chủbiên), DươngGiángThHương, LêXuânQuang, Ng BíchThảo, VũThịNgọcThúy, Ng ThanhTrịnh.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	6
	Giáo dục
 Thể chất 3
	NguyễnDuyQuyết (TổngChủbiên), NguyễnHồngDương (Chủbiên), ĐỗMạnhHưng, VũThịHồng Thu, VũThịThư, Phạm Mai Vương.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	7
	Âm nhạc 3
	Hoàng Long, ĐỗThị Minh Chính (đồngTổngChủbiên), NguyễnThịThanhBình (Chủbiên), Mai Linh Chi, NguyễnThịNga, ĐặngKhánhNhật.
	Nhà xuất bản 
GiáodụcViệt Nam

	8
	Mĩ thuật 3
	NguyễnThịĐông (TổngChủbiên), PhạmĐìnhBình (Chủbiên), NguyễnTHuyền, Ng HảiKiên.
	Nhà xuất bản
 Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh

	9
	Hoạt động
 trải nghiệm 3
	Lưu Thu Thủy (TổngChủbiên), NguyễnThuỵAnh (Chủbiên), NguyễnThịThanhBình, BùiThịHươngLiên, TrầnThịTốOanh.
	Nhà xuất bản 
Giáodục
Việt Nam

	10
	TiếngAnh 3 (Global Success)
	HoàngVănVân (TổngChủbiên), PhanHà (Chủbiên), Nguyễn T HảiHà, Đỗ T NgọcHiền, ĐàoNgọcLộc, TrầnHươngQuỳnh, NguyễnQuốcTuấn.
	Nhà xuất bản
Giáodục
Việt Nam

	11
	Tin học 3
	TrầnTrung (Chủbiên), TrịnhThịPhươngThảo, Chu VĩnhQuyên, NguyễnThị Thu Phương, NguyễnNgọcGiang, NguyễnPhátTài, ĐàoThịThêm.
	NXBĐại học Vinh


(Danhmụcgồm 11 đầusáchgiáokhoalớp3)

3. Danhmụcsáchgiáokhoalớp4
	TT
	Tênsách
	Têntácgiả
	Nhàxuấtbản

	1
	Tiếng Việt 4
	Tập 1:Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan.
Tập 2:Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Đặng Thị Hảo Tâm.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	2
	Toán 4
	HàHuyKhoái (TổngChủbiên), LêAnhVinh (Chủbiên), 
NguyễnÁng, VũVănDương, Nguyễn Minh Hải, HoàngQuế
Hường, BùiBáMạnh.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	3
	Đạo đức 4
	NguyễnThịToan (TổngChủbiên), TrầnThành Nam (Chủbiên), NguyễnThịHoàngAnh, NguyễnNgọc Dung.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	4
	Khoahọc 4
	VũVănHùng (TổngChủbiênkiêmChủbiên), PhanThanhHà (đồngChủbiên), NguyễnThịThanh Chi, NgôDiệuNga, ĐàoThịSen, TriệuAnhTrung.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	5
	Công nghệ 4
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	6
	Giáo dục
 Thể chất 4
	NguyễnDuyQuyết (TổngChủbiên), NguyễnHồngDương (Chủbiên), ĐỗMạnhHưng, VũVănThịnh, VũThịHồng Thu, VũThịThư, Phạm Mai Vương.
	NhàXuấtbản
GiáodụcViệt Nam

	7
	Âm nhạc 4
	ĐỗThị Minh Chính (TổngChủbiên), NguyễnThịThanhBình (Chủbiên), Mai Linh Chi, NguyễnThịPhương Mai, NguyễnThịNga.
	Nhà xuất bản 
GiáodụcViệt Nam

	8
	Mĩ thuật 4
	NguyễnThịĐông (TổngChủbiên), PhạmĐìnhBình (Chủbiên), NguyễnThịHuyền, NguyễnHảiKiên.
	Nhà xuất bản
 Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh

	9
	Hoạt động
 trải nghiệm 4
	
	Nhà xuất bản 
Giáodục
Việt Nam

	10
	TiếngAnh4 (Global Success)
	
	Nhà xuất bản
Giáodục
Việt Nam

	11
	Tin học 4
	Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Đào Thị Thêm, Nguyễn Phát Tài, Lê Minh Tuấn.
	NXBĐại học Vinh


(Danhmụcgồm 11 đầusáchgiáokhoalớp4)

	

	
	CHỦ TỌA

	
	
	


HIỆU TRƯỞNG
NguyễnThị Thu Hương


CHỮ KÍ CÁC THÀNH VIÊN
	TỔ TRƯỞNG
TỔ 1,2,3





NguyễnThịQuế
	TỔ TRƯỞNG
TỔ 3,4





BùiThịTuyết
	
TỔ TRƯỞNG
CHUYÊN BIỆT




NguyễnThịHoàngĐiệp



